
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm đồng, thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỪ THIỆN QUỐC TẾ XUÂN MINH SƠN 
(XMS)

0110207166

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa
Đại lý bán hàng hóa: kim loại quý, đá quý (trừ loại nhà nước 
cấm)

4610(Chính)

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy

4669

6. Khai thác và thu gom than cứng 0510

7. Khai thác và thu gom than non 0520

8. Khai thác dầu thô 0610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TỪ THIỆN 
QUỐC TẾ XUÂN MINH SƠN (XMS)
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: (XMS) XUAN MINH SON 
INTERNATIONAL CHARITY GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: (XMS) GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916803316
Email: xuanminhson2022@gmail.com xuanminhsongroup.com

Fax:
Website:
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9. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

10. Khai thác quặng sắt 0710

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

12. Đào tạo sơ cấp 8531

13. Đào tạo trung cấp 8532

14. Đào tạo cao đẳng 8533

15. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

16. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Dạy về tôn giáo;Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể).

8559

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học 

8560

19. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8890

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu; 
- Dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công 
trình xây dựng
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng 

7110

22. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

23. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

24. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

25. Khai thác và thu gom than bùn 0892

26. Khai thác muối 0893

27. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

30. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

31. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011
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586.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 58.600.000

32. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:  Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

33. Cung ứng lao động tạm thời 7820

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

35. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

37. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

38. Thu gom rác thải không độc hại 3811

39. Thu gom rác thải độc hại 3812

40. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

41. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Xây dựng công trình đường sắt 4211

45. Xây dựng công trình đường bộ 4212

46. Xây dựng công trình điện 4221

47. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

48. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

49. Xây dựng công trình công ích khác 4229

50. Xây dựng công trình thủy 4291

51. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

52. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

54. Phá dỡ
(Trừ hoạt động dò mìn và các loại tương tự bao gồm cả việc 
cho nổ tại mặt bằng xây dựng)

4311

55. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động dò mìn và các loại tương tự bao gồm cả việc 
cho nổ tại mặt bằng xây dựng)

4312

56. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
MAI

Thôn Đào 
Nguyên, Xã An 
Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.720.
000

117.200.000.00
0

20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.720.
000

117.200.000.00
0

20,000

0011940175
00

2 NGUYỄN 
VĂN HỌC

Thôn Tuấn 
Xuyên, Xã Vạn 
Thắng, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.790.0
00

87.900.000.000 15,000

Tổng số 8.790.0
00

87.900.000.000 15,000

0010710149
81

3 ĐỖ THỊ XUÂN Thôn Đào 
Nguyên, Xã An 
Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.090.
000

380.900.000.00
0

65,000

Tổng số 38.090.
000

380.900.000.00
0

65,000

111274764

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111274764
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Đào Nguyên, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đào Nguyên, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ XUÂN Nữ

19/05/1960 Kinh Việt Nam

16/05/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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